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* Hình thức kiểm tra: 80% trắc nghiệm MCQ + 20% tự luận
	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	I/ Prôtêin
	- Nêu được cấu trúc các bậc của prôtêin.
	- Giải thích được tính đa dạng và đặc thù của protein
	- Vận dụng để chỉ ra chức năng của từng loại prôtêin.
	

	Số câu: 3
Số điểm: 1,2  

Tỉ lệ: 12 %
	1 
0,4
33,3%
	1 
0,4

33,3%
	1 
0,4

33,3%
	

	II/ Axit nuclêic
	- Nêu được liên kết giữa các Nu trên trên 1 mạch và trên 2 mạch của phân tử AND.
- Nêu được chức năng của các ARN
	- Xác định được số nuclêôtít mỗi loại của gen dựa vào nguyên tắc bổ sung khi biết số nucleotit 2 loại A, G.
	- Xác định được chiều dài và số liên kết hidro của gen.
	

	Số câu: 3
Số điểm: 2,8  

Tỉ lệ: 28 %
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	III/ Tế bào nhân sơ
	- Nêu  được chức năng của các bộ phận của tế bào nhân sơ..
- Kể tên được các thành phần cấu tạo của tế bào nhân sơ.


	- Trình bày được đặc điểm chung của tế bào nhân sơ.
- Phân biệt được cấu trúc các thành phần của tế bào nhân sơ.
	- Vận dụng được kiến thức về đặc điểm chung của tế bào nhân sơ và cấu tạo của tế bào nhân sơ để chỉ ra những nhận định đúng.
	

	Số câu: 5
Số điểm: 2  

Tỉ lệ: 20 %
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	IV/ Tế bào nhân thực
	- Nêu được chức năng của, lưới nội chất hoặc bộ máy gôngi.
- Nêu được cấu tạo của lục lạp hoặc ti thể ti thể.

	- Hiểu được chức năng của nhân tế bào.
- Chỉ ra được điểm khác biệt về cấu trúc của nhân thực và nhân sơ.
	
	-Vận dụng chức năng của các bào quan để chỉ ra đượctế bào có nhiều ti thể nhất hoặc có nhiều lizôxôm nhất.


	Số câu: 5

Số điểm: 2  

Tỉ lệ: 20 %
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	V/ Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
	- Nêu được khái niệm vận chuyển thụ động.
- Nhận biết được đặc điểm của vận chuyển chủ động.
- Nêu được khái niệm dung dịch ưu trương, nhược trương, đẳng trương.
	- Phân biêt được vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.

	
	- Giải thích được sự thay đổi hình dạng tế bào khi đặt tế bào vào dung dịch khác nhau.

	Số câu: 5

Số điểm: 2  

Tỉ lệ: 20 %
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	Tổng: 20 câu TN (8 đ) + 1 câu TL (2 đ)
Tổng điểm: 10 
Tỉ lệ 100%
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- Hết -
